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BẢNG GIÁ THAM KHẢO
(ĐVT: VNĐ)

  I -TRÁM RĂNG
· Trám thẩm mỹ răng cửa (X. IV)
500.000
· Trám răng Composite, Amalgam

 mặt bên  (X. II,III)
500.000
· Trám răng Composite, Amalgam

 mặt nhai  (X. I)
200.000

· Trám cổ răng Composite (X. V)
500.000

· Trám răng phòng ngừa
200.000

· Trám răng trẻ em                        200.000
II - CHỮA TỦY 
· Răng cửa
500.000 

· Răng hàm nhỏ
500.000

· Răng hàm lớn
800.000

· Răng chữa tủy lại                     1.000.000
· Răng trẻ em
500.000

· Mão răng trẻ em                       1.000.000

· Cùi giả kim loại đúc
200.000

· Cùi giả chốt sợi- Composite     1.000.000

+  Bộ dụng cụ mới/1BN        1.500.000
III- VỆ SINH RĂNG
· Lấy vôi viêm nướu
300.000

· Lấy vôi nha chu
500.000

· Thuốc chống ê                       500.000/1tuyp
IV- NHỔ RĂNG

· Nhổ răng trẻ em
  50.000
· Nhổ răng trước
300.000
· Nhổ răng hàm
400.000
· Răng khôn- răng lệch
500.000

· Tiểu phẩu răng khôn mọc lệch      1.000.000
· Tiểu phẫu răng mọc ngầm             2.000.000
· Tiểu phẫu răng khôn gây mê ở bệnh viện 

(1-4 răng )                                20.000.000
V - TẨY TRẮNG RĂNG                                     
· Tẩy trắng răng tại nhà
1.000.000
· Tẩy trắng bằng CN BleachBright
3.000.000    (www.bleachbright.com.vn)
· 1 tuýp thuốc duy trì độ trắng
1.000.000
VI- PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP
· Răng nhựa tháo lắp tạm
300.000
· Răng nhựa tháo lắp (Mỹ - Nhật)
500.000
· Răng sứ, Composite tháo lắp     1.000.000
· Răng sứ hàm khung tháo lắp
1.000.000
· Hàm không đau Comfort
20.000.000
· Hàm khung bộ:
1. Nền hàm loại 1
2.000.000

2. Nền hàm loại 2
1.500.000

· Nền hàm khung liên kết
2.000.000

· Mắc cài khung liên kết
1.500.000
· Mắc cài bi
1.200.000
VII- PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH
( Răng sứ kim loại: bảo hành 02 năm
· Răng sứ Vita

         1.500.000/đv
· Răng sứ Cr-Co                      2.000.000/đv
· Răng sứ Titan                        2.500.000/đv
· Răng  toàn sứ Zirconia          3.500.000/đv
      (Bảo hành 05 năm)
( Răng toàn sứ - Dentsply: Bảo hành 07 năm
    (www.cercon.vn)

         + Cercon 
      4.000.000/đv


         + Cercon ht                                 5.000.000/đv
· Răng toàn sứ Ceramill         6.000.000/đv
(Giảm 15% - Bảo hành 07 năm)
( Răng toàn sứ LavaTM Ultimate   6.000.000/đv

(Bảo hành 10 năm – www.3MESPE.com)
( Răng toàn sứ LavaTM Plus          8.000.000/đv

(Giảm 30%- Bảo hành 15 năm)
· Mặt dán toàn sứ                     5.000.000/đv
· Mặt dán toàn sứ Đức           9.000.000/1đv
        (không mài răng)
· Mặt dán Componeer            3.000.000/đv
· Mão kim loại                         1.000.000/đv
· Mão Titan, Crom                    2.000.000/đv
· Inlay - Onlay kim loại          1.000.000/đv
· Inlay – Onlay toàn sứ           4.000.000/đv
· Răng sứ Quý kim ( tính theo tỉ giá vàng)
I - CHỈNH HÌNH RĂNG

          (www.forestadent.com)

· Chỉnh nha phòng ngừa trẻ em   20.000.000

· Chỉnh nha


+ Mắc cài kim loại                     20.000.000

+ Mắc cài sứ

  30.000.000

+ Mắc cài kim loại tự khóa

  35.000.000


+ Mắc cài sứ tự khóa               40.000.000

+ Mắc cài mặt trong 3M-USA  120.000.000
· Chỉnh nha không mắc cài      120.000.000
      (www.ecligner.com)  

· Đặt vít                                       10.000.000
· PT cắt hàm (hô-móm)          100.000.000
II- PHIM X-RAY
         + Panorama
100.000

   + Cephalo
100.000
III- TRỒNG  RĂNG (Bảo hành trụ 10 năm )  
· Răng Hàn Quốc


+ Sứ kim loại    
12.000.000/răng

+ Răng toàn sứ                          16.000.000/răng
   (www.oneplants.us)(neobiotechus.com)
· Răng Mỹ (Southern)


+ Sứ kim loại
16.000.000/răng
+ Răng toàn sứ
20.000.000/răng
· Răng Israel  Hitech

+ Sứ kim loại
20.000.000/răng

+ Răng toàn sứ
24.000.000/răng     
· Răng Mỹ Superline Dentium USA

+ Sứ kim loại
20.000.000/răng

+ Răng toàn sứ
24.000.000/răng

     (www.dentiumusa.com)
· Răng Pháp (Tekka),(Kontact)

+ Sứ kim loại
20.000.000/răng

+ Răng toàn sứ
24.000.000/răng     (www.seadent.com.vn)
· Răng Đức (Revois Pro)


+ Sứ kim loại
21.000.000/răng

+ Răng toàn sứ
25.000.000/răng
· Răng Ý(JD)
 + Sứ kim loại
21.000.000/răng

+ Răng toàn sứ
25.000.000/răng
· Răng Thụy Điển (Nobel Biocare)

+ Sứ kim loại
24.000.000/răng
+ Răng toàn sứ
28.000.000/răng

     (www.nobelbiocare.com)
· Răng Thụy Điển (Nobel Active)

+ Sứ kim loại
25.000.000/răng

+ Răng toàn sứ
29.000.000/răng
· RăngThụy Sĩ (Straumann) 

+ Sứ kim loại
30.000.000/răng

+ Răng toàn sứ
34.000.000/răng
· Răng Thụy Sĩ (StraumannActive)

+ Sứ kim loại
35.000.000/răng

+ Răng toàn sứ
39.000.000/răng

       (www.straumann.us)
( Răng toàn sứ AXIS – Thụy Sĩ  45.000.000/răng
· Ghép xương nhân tạo
8.000.000/răng
· Ghép xương khối
10.000.000/răng
· Nâng xoang hàm                10.000.000/xoang
· Ghép nướu
5.000.000/răng
· Phẫu thuật tạo hình nướu  1.000.000đ
· Phẫu thuật nạo nang          2.000.000/răng
Ghi chú: Đối với các trường hợp cần gây mê trong phòng mổ của Bệnh Viện tính phí phụ thu thêm theo phí của bệnh viện.
“Mang đến cho bạn sự tự tin”
17-19 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9

ĐT: 08 6279 1111 – 0933 26 1111
